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Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi ngày 26/11/2003);

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về Phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số: 384/2006/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1935/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số: 308/BC-KHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010, với những nội dung cơ bản sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
- Phát triển nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Kết hợp giữa phát triển toàn diện với đầu tư có trọng điểm, tạo ra các vùng kinh tế động lực thúc đẩy toàn vùng phát triển.

- Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao trình độ dân trí, bố trí sắp xếp lại dân cư những nơi cần thiết và tiếp nhận dân tái định cư các công trình thuỷ điện trên địa bàn Sơn La. Từng bước giảm bớt sự chênh lệch về mức sống giữa các vùng.  
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tận dụng tối đa những lợi thế của địa phương, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. Tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho nhân dân trong vùng dự án.

- Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dần mặt bằng dân trí. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế. Đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng.

- Thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đặc biệt là chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc.

- Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản trên địa bàn không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 20% (theo tiêu chí mới, so với 53,47% năm 2005).

2. Mục tiêu cụ thể
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 - 2010 đạt 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt khoảng 3,68 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đang dịch chuyển từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2010 cơ cấu kinh tế là: nông - lâm nghiệp 70,4%, công nghiệp - xây dựng 18,2% và thương mại - dịch vụ 11,4%.

- Nâng cao kỹ năng sản xuất cho đồng bào, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

- Phấn đấu 70% số hộ đạt được mức thu nhập bình quân đầu người trên 4,5 triệu đồng/năm vào năm 2010.

- Phấn đấu tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, các bản đều có đường giao thông xe ô tô và xe máy đến bản. Có 85% diện tích trồng lúa nước được đáp ứng về thuỷ lợi, 100% các xã có phòng lớp học kiên cố, có trường, lớp bán trú ở những nơi cần thiết, 80% số bản được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% số bản có nhà văn hoá, 100% trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã và duy trì bền vững theo Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010”.

- Đời sống của đồng bào được nâng lên rõ rệt, phấn đấu trên 80% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 50% số hộ có hố xí hợp vệ sinh, kiểm soát ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm, trên 95% số học sinh tiểu học, 75% học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi được đến trường, trên 95% người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp luật miễn phí.

- Tăng cường phát triển nâng cao nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và trưởng bản. Nâng cao năng lực của cộng đồng, tạo điều kiện cộng đồng tham gia có hiệu quả vào việc giám sát hoạt động về đầu tư và các hoạt động khác trên địa bàn.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC CHỦ YẾU
1. Nông nghiệp
a) Trồng trọt: Tạo bước chuyển dịch mạnh cả về cơ cấu giống và thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Với 4 loại cây trồng chính là: cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và rau đậu các loại. Hướng chính trong những năm tới và xa hơn nữa là: Thâm canh tăng vụ trên diện tích đất canh tác hiện có, mở rộng khai hoang diện tích đất trồng lúa nước ở những nơi có điều kiện, phát triển cây ngô nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong vùng gắn với việc mở rộng sản xuất cây ăn quả như: xoài, nhãn, mơ, mận…Quy hoạch vùng trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao (cây chè, mía, sắn, cây bông, cây đậu tương) gắn với vùng chế biến.

- Cây lúa nước: Quy hoạch đến năm 2010 diện tích gieo trồng đạt 7.117,6 ha, năng suất bình quân 5,37 tấn/ha, sản lượng 37.991 tấn.

- Cây lúa nương: giảm dần diện tích đất trồng cây lúa nương, đến năm 2010 diện tích lúa nương còn 7.988,7 ha, năng suất bình quân 1,70 tấn/ha, sản lượng 13.837,5 tấn. 

- Cây ngô: Được xác định là cây lương thực chính của vùng vì khí hậu, đất đai ở đây khá phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây này. Nên hướng phát triển là đầu tư thâm canh tăng vụ trên khu vực có diện tích thuận lợi, diện tích gieo trồng từ 42.742,5 ha năm 2005 lên 44.290,0 ha năm 2010, năng suất bình quân 4,2 tấn/ha, sản lượng 184.976,2 tấn.

- Cây sắn: Phát triển với quy mô 8.494,3 ha vào năm 2010, năng suất bình quân 11,4 tấn/ha, sản lượng 94.350 tấn. 

- Tiếp tục phát triển cây rau đậu các loại đảm bảo cung cấp rau xanh tại chỗ và làm sản phẩm hàng hoá chất lượng cao, rau an toàn cung cấp cho thị trường. Diện tích năm 2010 có 1.168,4 ha, sản lượng 6.215,3 tấn. 

- Cây ăn quả: Cải tạo vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế thấp, quy hoạch các hệ thống tưới ẩm, cải tạo chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng xã trong vùng, chú trọng khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Phấn đấu đến năm 2010 toàn vùng có khoảng 6.643 ha (tăng 1.871,0 ha so với năm 2005) cây ăn quả, sản lượng quả tươi 27.390,2 tấn. 

- Cây công nghiệp: Quy hoạch vùng cây công nghiệp lâu năm ở những xã có điều kiện (cây chè) như: Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu. Tổng diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm đến năm 2010 có khoảng 1.315 ha tăng 316 ha so với năm 2005 (999,30 ha), sản lượng 14.588 tấn.  Đối với cây công nghiệp hàng năm, thâm canh diện tích hiện có và ruộng 1 vụ, gắn khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hoá. Phấn đấu đến năm 2010 diện tích gieo trồng ổn định 3.464,8 ha (tăng 1.022,9 ha so với năm 2005), sản lượng 3.996 tấn, gồm: cây đỗ tương, lạc. Tiếp tục phát triển cây bông với quy mô 1.243,4 ha theo hướng sản xuất hàng hoá (Sông Mã, Quỳnh Nhai, Thuận Châu...)
b) Chăn nuôi: Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước và các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm. Định hướng đến năm 2010 bình quân mỗi hộ có 2-3 con trâu bò, phấn đấu tổng: đàn trâu có 71.772 con, đàn bò có 81.098 con, đàn dê có 71.892 con, đàn ngựa tiếp tục phát triển ở các xã vùng cao với quy mô 14.319 con, đàn lợn có 178.307 con, đàn gia cầm có 1.539 nghìn con.

Cải tạo đàn gia súc, gia cầm đưa các loại giống mới, giống lai có trọng lượng lớn, chất lượng thịt cao vào cho các hộ gia đình trong vùng chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả của ngành chăn nuôi. Chú trọng công tác sind hoá đàn bò, lai tạo đàn dê hiện nay bằng loại dê có trọng lượng lớn, thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng để lấy thịt và sữa, phát triển đàn lợn lai theo hướng nạc hoá. 

c) Lâm nghiệp: Quản lý bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đầu nguồn các sông, suối với phương thức khoanh nuôi, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên là chính. Phấn đấu đưa diện tích rừng các loại lên 372.261,3 ha vào năm 2010. Trồng rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên một số khu đất không thể khoanh nuôi tái sinh để trở thành rừng và trồng rừng tạo cảnh quan môi trường, phấn đấu đến năm 2010 có 27.433,4 ha rừng trồng các loại. 100% diện tích đất rừng đều được giao cho chủ quản lý và bảo vệ lâu dài. Tỷ lệ che phủ của rừng từ 44,2% năm 2005 lên 58% năm 2010.
d) Nuôi trồng thuỷ sản: Đẩy mạnh nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản trên các lòng hồ thuỷ điện, tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản bao gồm: ao hồ, sông suối, đập trữ nước vừa và nhỏ ...  bằng nhiều hình thức như: nuôi cá lồng, nuôi cá ở các ao hồ nhỏ với các loại giống có giá trị như: Cá chép, trôi, mè, chim trắng, rô phi lai, trê lai, ếch, ba ba.. Diện tích ao nuôi thuỷ sản đến năm 2010 có 349,1 ha, năng suất bình quân 2 tấn /ha, sản lượng cá thịt các loại đạt: 698,2 tấn vào năm 2010. 
2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp - TTCN sau đây:

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhân dân trong vùng (nhà ở của dân, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, các công trình khác…), phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn một số xã có điều kiện (có  mỏ đá, cát, sỏi xây dựng…). 

- Công nghiệp chế biến nông, lâm sản: Tập trung vào các lĩnh vực:

+ Chế biến và bảo quản lương thực: Xây dựng các xưởng sấy nông sản, xưởng tẽ ngô, sơ chế các hàng nông sản như: ngô, sắn… ở các trung tâm cụm xã, trung tâm xã, các khu đầu mối thu gom nông sản.

+ Chế biến chè: Xây dựng các cơ sở chế biến nhỏ mi ni cho hộ, nhóm hộ và các cơ sở chế biến với quy mô vừa tại các xã có vùng nguyên liệu chè từ 300 ha trở lên, quy mô công suất chế biến năm 2010 đạt 15.000 tấn /năm.

+ Chế biến thức ăn gia súc: Xây dựng một số cơ sở chế biến thức ăn gia súc trong vùng tại các trung tâm xã, cụm xã. Phấn đấu đến năm 2010 chế biến được 7.500 tấn /năm thức ăn gia súc các loại.

- Công nghiệp cơ khí sửa chữa: Phát triển các cơ sở cơ khí sửa chữa ở địa bàn các trung tâm cụm xã, trung tâm xã nhằm phục vụ kịp thời cho nhân dân trong vùng. Đồng thời chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp sản xuất các nông cụ cầm tay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống: Thêu, dệt thổ cẩm, đan lát… nhằm thu hút lao động nông nhàn và tăng nguồn thu nhập cho người dân trong vùng. 
3. Thương mại, dịch vụ

Tập trung phát triển mạnh kinh tế dịch vụ thương mại bảo đảm đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế: Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống chợ đầu mối ở các trung tâm cụm xã, chợ nông thôn ở trung tâm các xã và các điểm đông dân cư.
- Xây dựng hệ thống các cửa hàng cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho nhân dân, có chính sách trợ giá, trợ cước để hàng hoá đến với người dân một cách thuận lợi, đặc biệt là các bản khó khăn vùng cao, vùng dân tộc ít người.

- Hỗ trợ các dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt để đưa vào sản xuất. Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ như bưu chính viễn thông, phát hành báo chí, dịch vụ vận tải hàng hoá…

- Tổ chức phát triển các loại hình dịch vụ du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trên địa bàn các xã có điều kiện như Ngọc Chiến, các xã vùng dọc Sông Đà, các xã có nhà máy thủy điện…

4. Văn hoá, xã hội
a) Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục thực hiện chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Phấn đấu đến năm 2010 có 98% số học sinh tiểu học tới trường, 75% học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi được đến trường, trên 95% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được giúp đỡ pháp luật miễn phí.
- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường học. Đến năm 2010 phấn đấu xóa phòng học tạm, các trường có đủ phòng học, phòng chức năng, nhà bán trú học sinh, nhà ở giáo viên, hệ thống phòng học tiểu học cắm bản, lớp mẫu giáo, mầm non có đủ diện tích đảm bảo theo quy chuẩn cho các trường.

b) Y tế - Sức khoẻ: Mục tiêu đến năm 2010: Tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét/dân số giảm xuống còn 1‰; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 20%; Giảm tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm /100.000 dân thấp hơn 0,05%; Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS/dân số thấp hơn 0,5%; Tỷ lệ người bị biếu cổ đơn thuần/dân số giảm xuống dưới 5 % năm 2010; 
- Thực hiện tốt đầy đủ các chương trình y tế quốc gia. Tăng cường cán bộ y tế cho các xã, xây dựng mạng lưới y tế thôn bản kết hợp với dịch vụ y tế tư nhân.

- Phấn đấu tiêm đủ 6 loại Vắc-xin phòng bệnh cho 98% trẻ em dưới 1 tuổi, 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- 80% số xã vùng dự án có bác sỹ. 100% các xã đạt tiêu chuẩn Quốc gia về y tế xã và duy trì bền vững theo Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Chuẩn Quốc gia về y tế các xã giai đoạn 2001-2010”.

c) Văn hoá - Thông tin - Thể dục thể thao: Xây dựng các trung tâm cụm xã, trung tâm xã có đủ sân thể thao, nhà văn hoá xã và hệ thống truyền thanh cơ sở. Phấn đấu 75% số xã đạt tiêu chuẩn văn hoá, 80% các bản có đội văn nghệ, đội thể thao, 100% các bản có nhà văn hoá. 100% các xã được phủ sóng truyền hình, trên 80% dân số được xem truyền hình, các xã, bản đều có đài truyền thanh. 

- Xây dựng bản văn hoá, du lịch văn hóa tại bản có điều kiện. Xây dựng hiệu sách, thư viện, ở các trung tâm cụm xã, trung tâm xã. 

- Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao tới các xã, các bản như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông.., nhằm nâng cao sức khoẻ cho người dân.

5. Quy hoạch sắp xếp lại dân cư

- Sắp xếp ổn định dân cư theo chương trình của Chính phủ cho 978 hộ (Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003, về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010; Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, ngày 24/8/2006, về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015).
- Quy hoạch bố trí dân tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn 13 xã thuộc 4 huyện (Mường La, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu) của vùng dự án, tổng số hộ sắp xếp là: 2.866 hộ, chủ yếu là nội huyện, nội xã. 

- Tái định cư thuỷ điện Nậm Chiến: Tổng số 3 bản, 236 hộ, 1.200 nhân khẩu phải di chuyển, dự kiến bố trí di chuyển nội xã Ngọc Chiến. 

6. Quy hoạch các trung tâm xã

Quy hoạch, xây dựng mới các trung tâm xã: Cà Nàng, Chiềng Ơn, Liệp Muội, Mường Sại (Huyện Quỳnh Nhai), Chiềng Lao, Hua Trai (Huyện Mường La), Chiềng Xuân (Huyện Mộc Châu).

7. Quy hoạch nguồn nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng. Đào tạo, bồi dưỡng 10.435 lượt người, bao gồm: cán bộ xã, cán bộ nguồn quy hoạch của xã; cán bộ bản, người có uy tín trong bản; cán bộ ban quản lý dự án cấp xã; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho những người sản xuất giỏi và có vai trò tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo; cán bộ làm công tác pháp lý cấp xã; dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên người dân tộc ở độ tuổi từ 16 - 25. Đào tạo nguồn cán bộ và bác sỹ xã, cán bộ y tế bản. Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống, trợ giúp pháp lý.

8. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng

- Giao thông: Xây dựng mới và nâng cấp 3.192,3 km đường giao thông nông thôn vùng dự án với tổng nhu cầu vốn đầu tư là: 1.671.735 triệu đồng, trong đó nâng cấp 866,2 km đường liên xã, huyện thành đường GTNT loại A, làm mới và nâng cấp 2.225,6 km đường liên bản thành đường GT đến bản, giải quyết việc lưu thông giữa các bản, các xã với các trục đường quốc lộ. 

- Thuỷ lợi: Nâng cấp và xây dựng mới 238 công trình thuỷ lợi nhỏ nhằm phục vụ tưới tiêu ổn định cho 2.145,1 ha ruộng nước của các xã vùng dự án, vốn đầu tư là: 151.808,5 triệu đồng. 

- Nước sinh hoạt: Đầu tư xây dựng 394 công trình nước sinh hoạt cung cấp cho 18.577 hộ dân vùng dự án. Tổng vốn đầu tư: 187.312 triệu đồng. 

- Công trình điện: Đầu tư xây dựng 295 km đường dây cao thế và trung thế, xây dựng 804,5 km đường dây 0,4KV, xây dựng 225 trạm biến áp, vốn đầu tư 266.566,8 tỷ đồng.

- Trường lớp học: Mở rộng quy mô và hoàn thiện hệ thống trường lớp học, đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đầu tư xây dựng 2.247 phòng học các cấp (647 phòng học mầm non, 1.227 phòng học bậc tiểu học, 355 phòng học THCS) và 1.510 phòng phụ phục vụ cho các bậc học, vốn đầu tư 424.075 triệu đồng.

- Nâng cấp và xây dựng mới 56.720 m2 nhà văn hoá xã, bản, tổng nguồn vốn đầu tư là 141.800 triệu đồng.

- Nâng cấp và xây dựng mới 6.894 m2 trạm y tế xã, mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu theo chuẩn hoá cơ sở y tế cấp xã, vốn đầu tư xây dựng trạm y tế xã bao gồm cả thiết bị thiết yếu là 46.690 triệu đồng.

IV. VỐN, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
* Tổng vốn đầu tư: 3.507.073 triệu đồng.

* Nguồn vốn đầu tư: Lồng ghép các nguồn vốn thực hiện trên địa bàn.

- Vốn ngân sách 3.092.098,37 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn chương trình 135 là: 349.237 triệu đồng: tập trung chủ yếu vào các công trình ưu tiên đầu tư: Đường giao thông  bản, nước sinh hoạt, nhà lớp học cắm bản, nhà văn hoá, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề cho con em vùng dân tộc....
+ Vốn đầu tư thông qua các chương trình TĐC thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Nậm Chiến: 1.607.724,66 triệu đồng. 

+ Vốn ngân sách theo Quyết định số 112/QĐ-TTg: 61.672,54 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách thông qua chương trình lồng ghép (chương trình 134, 193, 133, các chương trình mục tiêu, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn chuyên ngành như giao thông, thuỷ lợi, điện…): 1.058.664,17 triệu đồng.

- Vốn vay tín dụng: 200.371,86 triệu đồng.

- Các nguồn vốn khác (của dân, doanh nghiệp): 214.243,12 triệu đồng.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp về vốn
Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của chương trình 135 giai đoạn II theo các nội dung đầu tư hỗ trợ.

Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đầu tư cho các xã vùng dự án: vốn TĐC thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Nậm Chiến, chương trình 134, 133, vốn sắp xếp dân cư theo Quyết định 190, 193 của Thủ tướng Chính phủ, vốn chuyên ngành như giao thông, thuỷ lợi, điện, kiên cố hoá trường lớp học, văn hoá,…vốn vay, dân góp và các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Giải pháp khoa học công nghệ gắn với chuyển giao kiến thức KHKT cho ngành sản xuất

Tổ chức tốt việc cung ứng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng. Đặc biệt là những giống cây trồng vật nuôi có lợi thế so sánh như giống cây ăn quả có nguồn gốc ôn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới, giống gia súc.

Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm xây dựng mô hình mẫu, làm tốt công tác kiểm dịch.  

3. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Tăng cường công tác tìm kiếm thị trường cho cây chè, cây bông... và cây ăn quả trong vùng. Có chính sách trợ cước, trợ giá, tổ chức thu mua sản phẩm và bảo trợ một số nông sản hàng hoá. Phát triển các chợ nông thôn tạo điều kiện cho nhân dân trao đổi hàng hoá sản phẩm một cách thuận lợi.

4. Giải pháp về đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ dân trí

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ xã, bản về quản lý, về khuyến nông, khuyến lâm. Có các chính sách đãi ngộ đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học tập tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Có chính sách phù hợp để nhận cán bộ đến tăng cường, công tác tại các xã vùng khó khăn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và cấp phát một số loại báo, tạp chí, các loại băng hình, ấn phẩm văn hoá có nội dung phù hợp với các xã, bản vùng ĐBKK. 

5. Giải pháp về quản lý và tổ chức thực hiện dự án quy hoạch

- Cơ quan chủ quản dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Cơ quan theo dõi triển khai thực hiện dự án: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La.

- Các sở ban ngành trong tỉnh phối hợp với chủ dự án để chỉ đạo hỗ trợ về chuyên môn của ngành.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, các xã nằm trong vùng dự án cần triển khai thành lập bộ máy quản lý thực hiện dự án đến cấp xã.

Điều 2.  Tổ chức thực hiện
1. Giao Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai thực hiện chương trình, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả với UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.
- Hướng dẫn các huyện, thị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng của dự án quy hoạch.

2. UBND các huyện có trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm phù hợp với quy hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Hàng năm cân đối vốn bố trí thực hiện quy hoạch đảm bảo tiến độ thực hiện và mục tiêu đề ra.
4. Các ngành chức năng của tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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